
Mẫu M01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 71/2026/TT-BCA) 

........................(1)​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
Số: .......................... ..........., ngày .... tháng .... năm …..... 

  

QUYẾT ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH 

  

Căn cứ: ......................................................................................(2) 

  

Ảnh 4x6cm 

  

  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Tạm hoãn xuất cảnh đối với: 

Ông/Bà (chữ in hoa): ...............................................Giới tính: ........................... 

Các tên khác (nếu có): ......................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: ......../........./.........Nơi sinh: .............................................. 

Quốc tịch hiện nay: ………………………(3) Giấy tờ tùy thân: .……………..(4) 

Nơi cư trú hiện nay: ..........................................................................................(5) 

Nghề nghiệp: .......................Nơi làm việc: .......................................................... 

Lý do: ...................................................................................................................  

Thời hạn: …………………………………………………………………….(6) 

Biện pháp xử lý khi phát hiện: ..........................................................................(7) 

Khi cần thiết, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh liên hệ với: 



Đơn vị được giao xử lý: ……….………… Điện thoại: ………….................... 

Cán bộ được phân công xử lý: ........................................ Điện thoại: ................. 

  

  

Nơi nhận:​
-.........(8); ​
- Lưu: ..... 

……………………………….(1)​

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

  

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan quyết định tạm hoãn xuất cảnh; 

(2) Trích dẫn khoản, điều, văn bản pháp luật quy định thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn 
xuất cảnh; 

(3) Nếu người không quốc tịch thì ghi “không”, nếu chưa xác định được quốc tịch thì ghi 
“không rõ”; 

(4) Đối với người nước ngoài thì ghi rõ số hộ chiếu/giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh 
Việt Nam, nước cấp; đối với công dân Việt Nam thì ghi rõ số CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy 
thông hành;  

(5) Đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam ghi địa chỉ đang tạm trú, đối với công dân 
Việt Nam: ghi địa chỉ thường trú/tạm trú/nơi ở hiện nay;  

(6) Ghi rõ thời hạn từ ngày.... tháng .....năm….đến ngày....tháng....năm…; 

(7) Ngoài việc ngăn chặn, nếu cần áp dụng biện pháp khác đề nghị ghi rõ yêu cầu; 

(8) - Họ tên của người bị tạm hoãn xuất cảnh trừ trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng, 
phòng chống tội phạm; 

- Ghi tên cơ quan, tổ chức có liên quan. 

 


